
 
 

 

  QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong 
kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

______________________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng ngân 
hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Chánh Văn phòng Bộ,  
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhâṇ: 
- Như Điều 3; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ,  
cơ quan thuộc Chính phủ (để biết); 
-  UBND các tỉnh, thành phố trực  
thuộc TW (để biết); 
- Bộ trưởng; 
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 
- Lưu: VT, CCVC. 

BỘ TRƯỞNG  
 
 
                             

 
 

Lê Vĩnh Tân 
 

BỘ NỘI VỤ 
______ 
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BỘ NỘI VỤ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi  

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

(Ban kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BNV ngày      tháng 01 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức. 

2. Sự cần thiết 

 - Đáp ứng yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị Bộ Nội vụ cung cấp 

ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức. 

- Góp phần làm giảm chi phí của nhà nước và chi phí xã hội trong công tác tổ 

chức các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức. 

3. Mục đích, yêu cầu 

- Góp phần nâng cao chất lượng đánh giá đội ngũ công chức, viên chức trong 

các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức; đảm bảo tối đa 

nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng và thực tài 

trong thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức theo Luật Cán bộ, 

công chức, Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ 

công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng CDNN viên chức theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ 

và năng lực của ví trị việc làm; thống nhất dùng chung cho tất cả các Bộ, ngành, 

địa phương trên phạm vi cả nước. 

- Cung cấp ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng CDNN viên chức đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa 

học và phù hợp với từng ngạch công chức, hạng CDNN viên chức. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

1. Ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng cho các kỳ thi nâng ngạch công chức, 

bao gồm: 

- Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đương; 

- Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc 

tương đương;  

- Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương; 

- Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương. 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng cho các kỳ thi thăng hạng CDNN 

viên chức, bao gồm: 

- Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I; 

- Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II; 

- Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III; 

- Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Xác định nội dung môn thi kiến thức chung, tin học, ngoại ngữ và môn 

chuyên môn nghiệp vụ cho từng ngạch công chức và hạng CDNN viên chức. 

2. Xác định số lượng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án môn thi kiến thức 

chung, tin học, ngoại ngữ và môn chuyên môn nghiệp vụ.  

3. Sử dụng, quản lý, lưu giữ và cập nhật thường xuyên các câu hỏi và đáp án 

trong ngân hàng. 

IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

1. Xác định nội dung và cấu trúc các câu hỏi, bộ câu hỏi và đáp án của các 

môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và môn chuyên môn nghiệp vụ. 

2. Xây dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi 

và đáp án. 

3. Tiến hành xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án trong ngân hàng như sau: 

a) Số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi nâng 

ngạch công chức 

-  Môn kiến thức chung: 
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+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đương tối thiểu: 1000 câu; 

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc 

tương đương tối thiểu: 2000 câu; 

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương tối thiểu: 1000 câu; 

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương 

tối thiểu: 1000 câu.  

-  Môn ngoại ngữ: 

+ Từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đương tối thiểu: 500 câu; 

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc 

tương đương tối thiểu: 500 câu; 

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương tối thiểu: 500 câu; 

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương 

tối thiểu: 500 câu. 

- Môn tin học: Dùng chung cho các ngạch công chức tối thiểu: 500 câu. 

- Môn chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên chuyên viên chính hoặc tương 

đương tối thiểu: 200 câu; 

+ Từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương 

đương tối thiểu: 100 câu; 

+ Từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương 

tối thiểu: 100 câu. 

b) Số lượng câu hỏi và đáp án các môn thi cần có đối với các kỳ thi thăng 

hạng CDNN viên chức 

-  Môn kiến thức chung: 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối 

thiểu: 1000 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối 

thiểu: 2000 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối 

thiểu: 1000 câu; 
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+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối 

thiểu: 1000 câu. 

-  Môn ngoại ngữ: 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối 

thiểu: 500 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối 

thiểu: 500 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối 

thiểu: 500 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối 

thiểu: 500 câu.  

- Môn tin học: Dùng chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu: 

500 câu. 

- Môn chuyên môn nghiệp vụ: 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng II lên chức danh nghề nghiệp hạng I tối 

thiểu: 200 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng III lên chức danh nghề nghiệp hạng II tối 

thiểu: 100 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hạng III tối 

thiểu: 100 câu; 

+ Từ chức danh nghề nghiệp hạng V lên chức danh nghề nghiệp hạng IV tối 

thiểu: 100 câu. 

4. Tổ chức thẩm định bộ các câu hỏi và đáp án trước khi đưa vào ngân hàng 

câu hỏi và đáp án. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Về thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án (sau đây gọi 

tắt là Hội đồng) và thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng, trong đó: 

a) Thành lập Hội đồng, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ 

Nội vụ, các thành viên còn lại là đại diện các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, các 

nhà khoa học… 

 b) Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng, bao gồm: Ban Xây dựng câu 

hỏi và đáp án, Ban Thẩm định câu hỏi và đáp án, Ban Thư ký.  

Thành phần tham gia các Ban bao gồm: Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Viện Khoa học tổ 

chức nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và 

một số nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. 



5 

 

2. Trách nhiệm thực hiện 

a) Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm: 

- Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc 

của Hội đồng; 

- Xây dựng danh mục tài liệu làm căn cứ để xây dựng câu hỏi và đáp án; 

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án; 

- Đặt hàng với các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn để xây 

dựng, cung cấp câu hỏi và đáp án; 

- Tổ chức thẩm định câu hỏi và đáp án trước khi đưa vào ngân hàng; 

- Sử dụng, quản lý, lưu giữ và cập nhật thường xuyên các câu hỏi và đáp án 

trong ngân hàng; 

- Thực hiện việc thanh quyết toán các kính phí liên quan đến việc xây dựng 

ngân hàng câu hỏi và đáp án. 

b) Vụ Công chức - Viên chức có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để giúp lãnh đạo Bộ tổ chức, triển 

khai xây dựng, sử dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án;  

- Xây dựng quy chế sử dụng, quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án nâng ngạch 

công chức, thăng hạng CDNN viên chức; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để cung cấp, hướng dẫn sử 

dụng ngân hàng câu hỏi và đáp án trong các kỳ thi. 

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hàng năm cho 

các hoạt động xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi và đáp án. 

d) Văn phòng Bộ chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho Hội đồng và các Ban 

giúp việc của Hội đồng. 

đ) Các đơn vị khác trực thuộc bộ có trách nhiệm phối hợp trong quá trình xây 

dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án. 

3. Thời gian và tiến độ thực hiện 

- Trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu 

hỏi và đáp án: Tháng 01/2021; 

- Thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án và các Ban giúp 

việc: Tháng 01/2021; 

- Tổ chức khảo sát thực tế của các cơ quan và đơn vị về ngân hàng câu hỏi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức: Tháng 02/2021; 
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- Ban hành quy chế xây dựng, sử dụng và quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp 

án: Tháng 02/2021; 

- Xây dựng danh mục tài liệu làm căn cứ để xây dựng câu hỏi và đáp án: 

Tháng 3/2021; 

- Xác định nội dung và cấu trúc các câu hỏi, bộ câu hỏi và đáp án, tổ chức các 

hội thảo góp ý cho nội dung và cấu trúc các môn thi theo các ngạch công chức, 

thăng hạng CDNN viên chức: Từ tháng 3/2021; 

- Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án: Từ tháng 3/2021; 

- Tổ chức thẩm định câu hỏi và đáp án: Từ tháng 3/2021; 

- Cung cấp ngân hàng câu hỏi và đáp án cho các Bộ, ngành, địa phương từ 

tháng 4/2021; 

- Đối với các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng CDNN viên chức của 

các Bộ, ngành, địa phương đã có kế hoạch tổ chức thi trước tháng 4/2021, Hội 

đồng đặt hàng các đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn để cung cấp bộ câu hỏi và 

đáp án cho các Bộ, ngành, địa phương khi có nhu cầu. 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ 

sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến về Bộ Nội vụ (qua Vụ 

Công chức - Viên chức), để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh Kế hoạch cho phù hợp, bảo đảm tiến độ đề ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




